
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

53/37 Lê Hồng Phong, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

19/09/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỦY SẢN PHAN GIA

3502316700

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi lợn 0145

2. Chăn nuôi gia cầm 0146

3. Khai thác thuỷ sản biển 0311

4. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

5. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

6. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

7. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

8. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

9. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại;

4719

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thuỷ sản;

4620

12. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

13. Bán buôn đồ uống 4633

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

4649

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

16. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỦY SẢN 
PHAN GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHAN GIA TRADING SEAFOOD 
COMPANY LIMTED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903971282
Email: phangiatrading@gmail.com

Fax:
Website:
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200.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN TRÍ 
DŨNG 

53/37 Lê Hồng 
Phong, Phường 7, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

150.000.000 75,000 273124465

2 BÙI THỊ 
THU THỦY

203 Điện Biên Phủ, 
Phường 15, Quận 
Bình Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

50.000.000 25,000 024501641

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273124465
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 53/37 Lê Hồng Phong, Phường 7, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 53/37 Lê Hồng Phong, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN TRÍ DŨNG Nam

07/12/1982 Kinh Việt Nam

26/09/2011 Công An tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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